
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 hẻm 8 ngách 3 ngõ 74 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIA HOÀN KIẾM

0108218259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng cho gia đình

4649

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIA 
HOÀN KIẾM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN KIEM IMPORT EXPORT BEER 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOAN KIEM IEB ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02438686777
Email: ha.tranhoang1711@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

12. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

14. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

20. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng

5629

21. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

28. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:  - Cho thuê ôtô; - Cho thuê xe có động cơ khác

7710

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Quản lý bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản

6820
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐINH THẾ 
ANH

Số 22 Ngõ 208 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.500 575.000.000 57,500

Tổng số 57.500 575.000.000 57,500

012995239

2 TRẦN 
HOÀNG HÀ

Số 1 hẻm 8 ngách 
3, ngõ 74 Trường 
Chinh, Phường 
Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.500 375.000.000 37,500

Tổng số 37.500 375.000.000 37,500

012869689

3 NGUYỄN THỊ 
THANH THẢO

Số 83 Hàng Điếu, 
Phường Cửa 
Đông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0251890001
21

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua internet (trừ đấu giá)

4791

32. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:        012995239
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH THẾ ANH      Nam

24/12/1981 Kinh Việt Nam

03/07/2007 Công An thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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